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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN: TIẾNG ANH –  TUẦN 3 

Tiết 7,8,9: THEME 1: FREE TIME + THEME 2: MOVIES 

 
1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học: 

 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ 

đề - Khối lớp 

THEME 1: FREE TIME + THEME 2: MOVIES 

Hoạt động 1: Đọc 

tài liệu và thực 

hiện các yêu cầu. 

 

Tiết 7 Trang 11 

1. Xem phần Reading (Đọc hiểu) trang 11; 

2/ phần a: Chọn tựa đề phù hợp đoạn văn,  

3/ Phần b: đọc lại đoạn văn và trả lời ngắn câu hỏi.  

Tiết 8 Trang 12 

1/ Các em tự ôn tập từ vựng và điểm văn phạm đã học ở những bài trước; 

2/ Đọc câu bên trái và viết từ nơi chốn bên phải (chú ý ký tự đầu tiên đã 

được cho trước. 

Tiết 9: trang 14 

1/ Xem phần New words trang 14  

2/ Ghép từ chỉ thể loại phim (a-f)  và tên phim (1-6) 

3/ Dùng các từ đã học để nói mình thích/không thích phim gì , dùng like/ 

don’t like.  

4/ Làm phần b (phần nghe) trang 14 

 

Hoạt động 2: 

Kiểm tra, đánh giá 

quá trình tự học. 

2/ Làm bài tập: (Khoanh tròn từ đúng)  

EXERCISE (10.0ps/1.0) 

1/ We could ________ go to the movies or the concert.  

A/ either            B/ nether               C/ so       D/ and 

2/ I told my students to go running and __________ . 

A/ cyclist           B/ cycle                C/ to cycle       D/ cycling 

3/ Most of the time we play by ______. 

 A/ ourselves     B/ herself              C/ yourselves   D/ himself 

4/ I’m ________ shopping at the mall. 

A/ going            B/ taking               C/ doing           D/ having 

5/We’re watching a soccer match at the _______. Our team is winning.  

A/ Water Park   B/ circus                C/ arcade         D/stadium 

6/ She also likes __________ at the gym.  

A/ run                B/runs                   C/ ran              D/ running 

7/ I want to go to the circus. I think _______ be really fun.  

A/ it’s                B/ it’ll                   C/ very       D/ is 

 



Tan Quy Tay Junior High School                 2                                                                  English 7 

 
  

 

8/ Some people don’t like ______ movies because they’re scared of 

the dark or monsters. 

A/ horror      B/ war        C/ thriller                  D/ western 

9/ _______________movies tell stories about soldier and armies.  

A/ War               B/ Western     C/ animated          D/ science fiction. 

10/ What time are you going to go?   - _________ 7:30 p.m. 

A/ At                  B/ On            C/ In          D/ For 

 

 

 

Bài ghi học sinh 

 
Period 7 

THEME 1: FREE TIME 

Lesson 4 (part 2) 
 

Grammar: 

 + Present simple tense (Thì hiện tại đơn)  

    I, you, we, they + V-bare inf 

He/ she It + V-s/es 

Ex: She goes cycling by herself. 

 

 

 

Period 8 

THEME 1: FREE TIME 

Lesson 5 Review 
 

Review vocabulary & grammar: 

• Simple present tense 

• Present continuous tense 

• Too/ Either 

• Like 

 

 

Period 9 

THEME 2: MOVIES 

Lesson 1 (part 1) 
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I/ New words 

1/ animated movies : Phim hoạt hình 

2/ science fiction movies :  phim khoa học viễn tưởng 

3/ thriller movies:   Phim giật gân, ly kỳ 

4/ Western movies: Phim cao bồi 

5/ horror movies:   phim kinh dị 

6/ war movies: phim chiến tranh 

     Ex: I like science fiction and horror movies.  

 I don’t like war movies. 

II/ Useful language 

What movies are you going to see? 

A science fiction movie called Starman. Do you want to come? 

Yes, I love science fiction movies. What time are you going to go? 

At 7:30. 

III/ Grammar note:  

                be going to + V-bare inf:  diễn tả kế hoạch/ dự đinh ở tương lai. 

      Ex: I’m going to see that movie. 

 


